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SLC102

ACTIVE SPEAKERS
K120 41

LOA XÁCH TAY DI ĐỘNG
BT-S52
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W-MICMIX 
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KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐA DỤNG

Mobile/TabletPC USBMusic server/CD Player

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical
Optical

TV Optical

POWER
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NGUỒN NỘI DUNG AUDIO TỪ CÁC THIẾT BỊ

SU910

ka400

HỆ THỐNG GIẢI TRÍ
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NGUỒN NỘI DUNG AUDIO TỪ CÁC THIẾT BỊ
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KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐA DỤNG

Mobile/TabletPC USBMusic server/CD Player

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical
Optical

TV Optical

SOUND FRAME 

1216

NGUỒN NỘI DUNG AUDIO TỪ CÁC THIẾT BỊ

SOUND FRAME 

1216

SOUND FRAME 

1216

LOA TRÁI LOA PHẢI

LOA SUBWOOFER

LOA 
SUBWOOFER

Loa Subwoofer 
2 Bass 12 inches

KA400

SUMICO KA400 I SUMICO CANVAS 1216

( - ) ( + )( + ) ( - ) ( + ) ( - )( + )( - )

LOA PHẢILOA TRÁI

CẤU HÌNH HỆ THỐNG LOA 2.1 STEREO 
SUMICO CANVAS LOA TRANH CÔNG SUẤT LỚN
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NGUỒN NỘI DUNG AUDIO TỪ CÁC THIẾT BỊ

Mobile/TabletPC USBMusic server/CD Player

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical Optical

TV Optical

ACTIVE SPEAKERS 

LOA TRÁI

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical

TV Optical

Mobile/Tablet

PC

PHÒNG KHÁCH 



Mobile/TabletPC USBMusic server/CD Player

Music Streamer
+ Preamplifier DAC/ADC

Music Streamer

Optical Optical

TV Optical
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LOA TRÁI LOA PHẢI

LOA TRÁI

LOA 
SUBWOOFER

LOA PHẢI

Loa Subwoofer 
2 Bass 12 inches

KA400

SUMICO KA400 I SUMICO SC1216

NGUỒN NỘI DUNG AUDIO TỪ CÁC THIẾT BỊ

SC1216

SC1216

SC1216

CẤU HÌNH HỆ THỐNG LOA 2.1 STEREO 
SUMICO CANVAS LOA TRANH CÔNG SUẤT LỚN

KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐA DỤNG

LOA SUBWOOFER
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• 
• 

BT-S52

Remote
Control

WOOFER: 
TREBLE: 

POWER:

Input Voltage:
Battery: 

Power:
Operating Frequency:

POWER 

WEIGHT

DIMENSIONS (W X D X H)

Battery life

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM
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BT-S65

Remote
Control

Input Voltage: 
Battery: 

POWER

WEIGHT

DIMENSIONS (W X D X H)

WOOFER:
TREBLE: Power:

Operating Frequency:
POWER:

: 

Battery life

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM
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BT-S82

Remote
Control

DIMENSIONS (W X D X H)

WOOFER:
TREBLE: Power: 

POWER

WEIGHT

POWER:
:

Operating Frequency:

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM



Bella 42

Remote
Control

• 
• 

WOOFER:
TREBLE:

Power:
Operating Frequency:

DIMENSIONS (W X D X H)

POWER 
Input Voltage:

Battery life

WEIGHT

2 00 L B
POWER:

:

Battery:

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM



WOOFER:
TREBLE:
POWER:

:

Power:
Operating Frequency:

DIMENSIONS (W X D X H)

POWER 
Input Voltage: 
Battery: 

Battery life

WEIGHT

00 L B

Remote
Control

Bella 51

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

• 
• 



• 
• 

LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 180

BASS
BOOST

Bass Boost
Mode

8 Hour
Playtime

8
HOUR

WOOFER: 
TREBLE: 

POWER:

POWER

Power:
Operating Frequency:

DIMENSIONS (W X D X H)

Battery life

WEIGHT

Input Voltage:
Battery: 

LOA ĐẶT NẰM
TẠO GÓC PHÁT 360

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

HEXAGON 
°,

° °
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• x
• M h â

B M

LOA ĐẶT NẰM
TẠO GÓC PHÁT 360

BASS
BOOST

Bass Boost
Mode

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

54

WOOFER: 
MIDRANGE: ×
TREBLE: 

POWER:
FREQUENCY RESPONSE:

POWER

WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency: M MH
Available Channels:

ACCESSORIES

DIMENSIONS (W X D X H)

BATTERY LIFE
Battery life
Charging time:

WEIGHT

Input Voltage:
Battery: 

INPUT

OUTPUT

HEXAGON 54

° °
°
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Sumico HEXAGON PLUS là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt 
động ở chế độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc 
phát 100 , Hexagon Plus có góc phát lên đến 180   khi đứng và 360   khi nằm 
giúp người dùng có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. Loa có 
tay kéo thuận tiện, dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. HEXAGON PLUS đáp ứng 
được mọi nhu cầu giải trí với mức công suất 250W, cho dù là đi du lịch, tiệc 
tùng với bạn bè, hay những chuyến dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 180

BASS
BOOST

Bass Boost
Mode

8 Hour
Playtime

8
HOUR

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

WOOFER: 4 x 6.5” (16.5cm)
MIDRANGE SIZE: 2 × 7.62 cm
TREBLE: 2 x 1” (2.54cm)
        Dome Neodymium

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

20 Kg

POWER 
Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz

DIMENSIONS (W X D X H)
480 x 320 x 660mm

WEIGHT

Battery: 12V/10000 mAh Lithium Battery
POWER: 250W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz 

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA ĐẶT NẰM
TẠO GÓC PHÁT 360

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

º

º º



• 
• 

TOURING 10

Touring 10

OUTPUT

INPUT

WOOFER:
TREBLE:

WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency:
Available Channels:

40 x 255 x 20
DIMENSIONS (W X D X H)

WEIGHT

POWER 
Input Voltage:
Battery:

BATTERY LIFE
Battery life
Charging time:

12 5200 h h B
POWER: 
FREQUENCY RESPONSE:

ACCESSORIES

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM



Touring 12

• 
• 

WEIGHT

POWER 
Input Voltage:

WOOFER:
TREBLE:

POWER:
FREQUENCY RESPONSE:

OUTPUT

DIMENSIONS (W X D X H)
x 285 x 0

ACCESSORIES
WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency:
Available Channels:

INPUT

BATTERY LIFE

Battery: 12 10000 h h B

Battery life
Charging time:

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

18
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KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Touring 15

WOOFER:
TREBLE:
POWER: 

WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency:
Available Channels:

FREQUENCY RESPONSE:

DIMENSIONS (W X D X H)

ACCESSORIES

WEIGHT

POWER 
Input Voltage:
Battery:

BATTERY LIFE

OUTPUT

INPUT Battery life
Charging time:



TÍ O

20

TOURING 1026

• x
• M h â

B M

Sumico Touring 1026

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

WOOFER:
TREBLE:
POWER: 

 

FREQUENCY RESPONSE:

WEIGHT

Pin dùng:

NGÕ RA

NGÕ VÀO

PIN DÙNG:



KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

• 
• 

OUTPUT

WEIGHT

INPUT

WOOFER:
TREBLE:

FREQUENCY RESPONSE:

DIMENSIONS (W X D X H)

Battery life
Charging time:

BATTERY LIFE

ACCESSORIES

POWER

WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency:
Available Channels:

POWER •
Input Voltage:
 Battery:

21

All In One

Sumico DSP2140
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KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG   THU T

DSP 215

• 

B

Sumico DSP215

DSP215 

WOOFER: 
TREBLE:

NGÕ VÀO

NGÕ RA

WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency:
Available Channels:

Pin: 



KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Sumico H8P

OUTPUT

WEIGHT

Input Voltage:
Battery: 

INPUT

WOOFER:
TREBLE:
POWER •

DIMENSIONS (W X D X H)

Battery life
Charging time:

BATTERY LIFE

ACCESSORIES

POWER

WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency:
Available Channels:

FREQUENCY RESPONSE:
•

• 
• 

Remote
Control



 SU1905

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

POWER AMPLI

POWER: 
SUBWOOFER: 
TWEETER: 
MIC IN:  
LINE INPUT: 

FEATURE

BATTERY: 

INPUT VOLTAGE: 

ACCESSORIES

:
BOX DIMENSION:

• 
• 

24



KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

• 
• 

Remote
ControlPOWER

WOOFER

TWEETER

MIC IN

LINE INPUT

FEATURE

BATTERY LIFE

INPUT VOLTAGE

ACCESSORIES

SU-802



OUTPUT

WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency:
Available Channels:

INPUT

WOOFER:
TREBLE:
POWER:
FREQUENCY RESPONSE:

DIMENSIONS (W X D X H)

WEIGHT

POWER
Input Voltage: 
Battery:

Battery life:
Charging time:

BATTERY LIFE

ACCESSORIES

 HS12 Accu 

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

• 
• 

Remote
Control

2



On The Go 12

BATTERY LIFE

WOOFER:
TREBLE:

POWER:
FREQUENCY RESPONSE: 

INPUT

POWER 
Input Voltage:
Battery: 

Battery life
Charging time:

ACCESSORIES 

WEIGHT 

DIMENSIONS (W X D X H)

WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency:
Available Channels:

• 

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM



On The Go 15

WOOFER:
TREBLE:

POWER:
FREQUENCY RESPONSE:

INPUT

POWER 
Input Voltage:
Battery: 

WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency:
Available Channels:

WEIGHT 

DIMENSIONS (W X D X H)

BATTERY LIFE
Battery life
Charging time:

• 

ACCESSORIES 

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM



THÔNG   THU T

T  O

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

HS 52

• 
• 

Sumico HS52

Sumico HS52

WOOFER:
TREBLE: 
POWER:
FREQUENCY RESPONSE: 

INPUT

OUTPUT

WIRELESS MICRO

POWER

BATTERY LIFE

DIMENSIONS (W X D X H)

WEIGHT

ACCESSORIES



• 
• 

B

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG   THU T

HS 54
Sumico HS54

Sumico HS54 

2

2

WOOFER:
TREBLE:
POWER:
FREQUENCY RESPONSE:

INPUT

OUTPUT

WIRELESS MICRO

POWER

BATTERY LIFE

DIMENSIONS (W X D X H)

WEIGHT

ACCESSORIES



KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

HSP54 

THÔNG   THU T
WOOFER:
TREBLE: 
POWER:
FREQUENCY RESPONSE: 

INPUT

OUTPUT

WIRELESS MICRO

POWER

BATTERY LIFE

DIMENSIONS (W X D X H)

ACCESSORIES



Sumico DSP2150

POWER
Input Voltage: 
Battery: 

Subwoofer:
Sub + Column:

Subwoofer: 
Column:

INPUT
DIMENSIONS (W X D X H)

ACCESSORIES

WEIGHT 

BATTERY LIFE
Battery life
Charging time:

OUTPUT

WOOFER: 
TREBLE:
POWER : 
FREQUENCY RANGE: –

WIRELESS MICRO
Power:
Operating Frequency:
Available Channels:

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM



SCL1865

CLA 651 sub18 passive

Woofer Size:    1   
Treble Size: 1  1   
Power:
Frequency Response: 1 H  – H
Sensitive: B

Input connector: 
Impedance: 

Dimensions (W×D×H):     11
Weight: 1 K

THÔNG   THU T
Woofer Size: 
Power:
Frequency Response: –

Sensitive:

Input connector: 
Impedance: 

Dimensions (W×D×H):
Weight:

THÔNG   THU T

Sumico SCL1865

CLA651
SUB18 Passive

Professional



Sumico 

SCL 102

TH    THU T



SOUND FRAME 

1216

 Canvas 1216

MAX SPL
1 B

IMPEDANCE
 

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY
 - 

RECOMMENDED ROOM AREA
    

SUBWOOFER
  1

STRUCTURE

SENSITIVITY
B

POWER

FREQUENCY RESPONSE RANGE
H  – KH

DIMENSIONS (W×D×H)

SOUND FRAME 

1216

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

LOA SUBWOOFER



MAX SPL
1  B

IMPEDANCE
 

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY
 - 

RECOMMENDED ROOM AREA
1   -  

DIMENSIONS (W X D X H)

SUBWOOFER
  1

STRUCTURE

SENSITIVITY
 B

POWER

FREQUENCY RESPONSE RANGE
H  – KH

SOUND FRAME 

1008

 Canvas 1008

SOUND FRAME 

1008

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

LOA SUBWOOFER



KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

 Canvas 6506

SOUND FRAME 

6506

STRUCTURE

POWER

FREQUENCY RESPONSE RANGE
H  – H

DIMENSIONS (W×D×H)

SUBWOOFER

IMPEDANCE
 

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY
 - 

RECOMMENDED ROOM AREA
   

MAX SPL
1 B

SENSITIVITY
B

SOUND FRAME 

6506

LOA SUBWOOFER



SOUND FRAME 

C402

 Canvas C402 WOOFER SIZE 
TREBLE SIZE
SYSTEM POWER

FREQUENCY RANGE
SENSITIVITY
MAX SPL
IMPEDANCE
RECOMENDED AMPLIFIER
RECOMENDED ROOM SIZE
DIMENSIONS (W×D×H)

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM



 SC1216

SC1216

DIMENSIONS (W×D×H)

SUBWOOFER

SYSTEM POWER

PEA  POWER

FREQUENCY RANGE
–

SENSITIVITY
B

MAX SPL
1 B

IMPEDANCE
 

RECOMENDED AMPLIFIER
 - 

RECOMENDED ROOM SIZE
  -  

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM



 SC1008 

SC1008

DIMENSIONS (W×D×H)
:     

 : 1   11  

SUBWOOFER
  1

SATELLITE SPEA ER
     
   1   

SYSTEM POWER

PEA  POWER

FREQUENCY RANGE
–

SENSITIVITY
 B

MAX SPL
1 B

IMPEDANCE
 

RECOMENDED AMPLIFIER
 - 

RECOMENDED ROOM SIZE
1   -  

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM



Remote
Control

Sumico K120

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

WOOFER:
TREBLE:

:
:

1 x  A i  O t

 

Input Voltage: 

WEIGHT

K120 Active speakers



passive speakers

² ²

THÔNG   T T
• 
• 
• 
• –
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• –
• 
• 
• 

• 

THÔNG   T T

² ²

passive speakers

passive speakers

HP8

HP10

HP12

• 
• 
• 
• –
• 
• 
• 

• 

² ²

THÔNG   T T
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Sumico Sub Thunder10

Sub Thunder10.

THÔNG   T T

 

Woofer:

–

Ngõ vào: 

Ngõ ra:

–

Model: SUB THUNDER10

Frequency Response: 30Hz - 160Hz 

Woofer: 10” (254 mm) 
Input: 1 x RCA, 1 x XLR
Output: 1 x XLR
Voltage: AC 110–240V, 50/60Hz

Power: 500W
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TWEETER:

MIDRANGE:

WOOFER:

DIMENSIONS (W X D X H): 

WEIGHT:

1 x 1" Horn Treble (2,54cm)

1 x 6.5" (16,51cm)

1 x 10 (24,5cm)

25Hz – 20kHz

92dB

6 Ohm

200W

33 x 32 x 92cm

21kg/pcs

hát Karaoke

Sumico Gold Horn 10F
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TWEETER:

MIDRANGE:

WOOFER:

DIMENSIONS (W X D X H): 

WEIGHT:

1 x 1" Horn Treble (2,54cm)

1 x 12” (30,5cm)

25Hz – 20kHz

93dB

6 Ohm

250W

38 x 35 x 92.5cm

24kg/pcs

Sumico Gold Horn 12

hát Karaoke
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TWEETER:

MIDRANGE:

WOOFER:

DIMENSIONS (W X D X H): 

WEIGHT:

1 x 6.5" (16,5cm)

2 x 10” (25,4cm)

25Hz – 20kHz

92dB

6 Ohm

33 x 36 x 110cm

30.6kg/pcs

Sumico Gold Horn 1002 

hát Karaoke
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sub1201

WOOFER SIZE 

DIMENSIONS (W×D×H)
WEIGHT

12” (305 mm) 
250W RMS
30Hz – 160Hz
1 x RCA

AC 110–240V, 50/60Hz
420 x 420 x 515mm

Subwoofer

 
, 
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Subwoofersub1501

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER SIZE 
POWER
FREQUENCY RESPONSE
INPUT

OUTPUT
POWER SUPPLY
DIMENSIONS (W×D×H)
WEIGHT

15” (381 mm) 
300W RMS
30Hz – 160Hz
1 x RCA
1 x XLR
1x XLR
AC 110–240V, 50/60Hz
480 x 480 x 610mm
34Kg

Các loại loa sub active của Sumico được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm 
thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động 
và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống 
chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn. 
Loa sub Sumico SUB1501 có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, 
phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc 
lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở 
thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn 
khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.
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Các loại loa sub active của Sumico được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm 
thanh, nâng cao sự trải nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động 
và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, việc thêm loa sub vào hệ thống 
chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn. 
Loa sub Sumico SUB1801 có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, 
phòng hát karaoke, quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc 
lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở 
thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi động, phấn 
khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.

Subwoofersub1801

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER SIZE 
POWER
FREQUENCY RESPONSE
INPUT

OUTPUT
POWER SUPPLY
DIMENSIONS (W×D×H)

18” (457 mm) 
400W RMS
25Hz – 160Hz
1 x RCA
1 x XLR
1x XLR
AC 110–240V, 50/60Hz
580 x 580 x 700mm
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SU2220
Power AMPLIFIER

SU4.13
Power AMPLIFIER

Sumico Sumico 

THÔNG   T T

2200W/kênh 8Ω Ω 
4500W/kênh 2Ω Ω Bridge, 8500W/kênh 4Ω Bridge.

<0.1% (20Hz-20kHz)
– >250

>103dB.

0.775V / 1V / 1.4V
483 x 132 x 490mm

36.5kg.

1300W/kênh 8Ω Ω Ω 
Bridge.

<0.1% ( 8Ω Ω, 

– >350
>95dB.

>70dB
483 x 89 x 388mm

17.5kg.

 20Hz – 20kHz
 23dB, 26dB, 32dB, 35dB, 

38dB, 41dB, 44dB
30V/µs

20kΩ 
10kΩ 

 
AC220V-240V/50-60Hz.

Professional Professional
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Sp800
Power AMPLIFIER

THÔNG   T T THÔNG   T T
800W/kênh (8 Ohms) / 1200W/kênh (4 Ohms)

 20Hz - 20kHz(+0/-1dB)
 < 0.5%, 20Hz - 20kHz

 > 100dB
0.775V

–  > 250
89 x 483 x 380mm

15kg

 1000W/kênh (8 Ohms) / 1500W/kênh (4 Ohms)
20Hz - 20kHz(+0/-1dB)

 < 0.5%, 20Hz - 20kHz
 > 100dB

0.775V
–  > 250
 89 x 483 x 380mm

 17kg

Professional

sp1000
Power AMPLIFIER
Professional
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Ampli Karaoke

• 
• DIMENSIONS (H X W X D): 

WEIGHT:

2 x 6.3mm

1 x REC (Record) 

70 x 340 x 310mm
4.2 kg

SU400 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER
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• 
• DIMENSIONS (H X W X D): 

WEIGHT:

2 x 6.3mm

1 x REC (Record)

116 x 436 x 368mm
11 kg

SU450 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER

Ampli Karaoke
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Ampli Karaoke

DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

2 x 6.3mm

1 x REC (Record)

116 x 436 x 368mm
9.7 kg

• 
• 

SU2250 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER
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SU803

AMPLI KARAOKE

Integrated 
Mixing Amplifier

THÔNG   T T

Sumico

(8 Ohms) 350W / kênh

 6.3mm x 2

REC ( Record) x 1

 120 x 435 x 410mm
 13.5 kg

SU803

SU803
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• 
• 

DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

2 x 6.3mm

1 x REC (Record)

70 x 430 x 310mm
4.2 kg

Ampli 

KA400 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER

Ampli Karaoke

57



DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

1 x REC (Record)

70 x 430 x 310mm
4 kg

INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIERka350

• 

Ampli Karaoke



Mixer Digital Sumico X12 Mixer Digital Sumico X16

°

° °

Ω

T NG   T T

DIGITAL MIXERX16DIGITAL MIXERX12 Professional Professional

P i  t    



DM16
Mixer Digital Sumico DM16

Sumico DM16 

Ω

Sumico DM20

°

° °

Mixer Digital Sumico DM20

T NG   T T

DM20 DIGITAL MIXER
Professional

DIGITAL MIXER
Professional



Sumico 

T NG   T T

Multi room, Multi Zone

P i  t    



• 
• 

Sumico SU910

SU910 Mixing 
Pre Amplifier
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POWERED SPEAKERS



• xa
•  Mi r  

N  M
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SU4cl

T NG   T T

P i  t    63



4Zone

AirPlay Spotify USB Audio System App

SU 4CL

SU 4CL
Ampli 4 Zone Network Audio
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Mixer Sumico MK4

mixer
karaokemk4

P i  t    



Sumico 

Sumico 

Sumico 

Sumico 

T NG   T T T NG   T T

WMS2H WMS4H
Professional Professional



UHF 200 uhf wireless 
microphone system

• 
• 
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UHF 300U uhf wireless 
microphone system

• 
• 
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uhf wireless 
microphone system

• 
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Sumico Audiowww.sumico.sg SumicoAudio Sumico Audio Sumico


